
Phụ lục
DANH MỤC 05 KHU VỰC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ GIÁ KHỞI ĐIỂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-STNMT ngày 27/ 9  /2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam)

Tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến 
trục 107045’, múi chiếu 30

STT Địa điểm Tên điểm
Trữ 

lượng dự 
kiến (m3)

Diện 
tích
(ha) Điểm 

góc X (m) (Ym)

Giá khởi 
điểm Ghi chú

I. Đất san lấp, xây dựng công trình
1 1709104 587764
2 1709073 587740
3 1709040 587764
4 1708961 587719
5 1708885 587840
6 1708774 587774
7 1708973 587500
8 1709108 587609

1

Thôn Xuân 
Ngọc, xã Tam 

Anh Nam, 
huyện Núi 

Thành

NT-BS01 640.000 6,05

9 1709155 587713

R = 3%

1 1706399 592303
2 1706408 592337
3 1706394 592376
4 1706361 592450

0,97

5 1706269 592369
1 1706280 592399
2 1706354 592474
3 1706306 592581
4 1706264 592624

2

Thôn Trung 
Thành và thôn 
Tịnh Sơn, xã 
Tam Mỹ Tây, 

huyện Núi 
Thành

NT-BS03 400.000

2,6

5 1706133 592485

R = 3%

Các khu vực này chưa thăm 
dò khoáng sản nên giá khởi 

điểm phiên đấu giá được xác 
định bằng mức thu tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản 
(R) quy định tại Phụ lục I 

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP 
ngày 31/7/2019 của Chính phủ



2

1 1723009 539294
2 1722866 539324
3 1722752 539216
4 1722651 539060
5 1722643 538931
6 1722724 538884
7 1722790 539009
8 1722744 539054
9 1722771 539076

3

Đồi tranh, 
khối phố An 
Nam, thị trấn 

Tân Bình, 
huyện Hiệp 

Đức

HĐ-BS03 650.000 6,50

10 1722817 539038

R = 3%

Khu vực này chưa thăm dò 
khoáng sản nên giá khởi điểm 
phiên đấu giá được xác định 
bằng mức thu tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản (R) quy 

định tại Phụ lục I Nghị định số 
67/2019/NĐ-CP ngày 

31/7/2019 của Chính phủ

II. Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường
1 1672168 551328
2 1672188 551345
3 1672167 551386
4 1672114 551426
5 1672077 551416
6 1671965 551413
7 1671991 551339
8 1672078 551366

1
Thôn 3, xã Trà 

Vân, huyện 
Nam Trà My

NTMBS-04 17.700 1,18

9 1672127 551368

R = 5%

Khu vực này chưa thăm dò 
khoáng sản nên giá khởi điểm 
phiên đấu giá được xác định 
bằng mức thu tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản (R) quy 

định tại Phụ lục I Nghị định số 
67/2019/NĐ-CP ngày 

31/7/2019 của Chính phủ

III. Sét gạch ngói
1 1766329 512013
2 1766300 512677
3 1766171 512788
4 1765804 512788

1
Thôn Đha Mi, 
xã Ba, huyện 
Đông Giang

ĐG-BS07 2.000.000 40,3

5 1765817 511933

R = 5%

Khu vực này chưa thăm dò 
khoáng sản nên giá khởi điểm 
phiên đấu giá được xác định 
bằng mức thu tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản (R) quy 

định tại Phụ lục I Nghị định số 
67/2019/NĐ-CP ngày 

31/7/2019 của Chính phủ
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